  UBNN HUYỆN PHÙ CÁT 	      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH	                            Môn:   CÔNG NGHỆ - Lớp 7
                                                                                           Thời gian làm bài: 45 phút
						                  (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 1:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất 
Câu 1. Loại rừng nào sau đây là rừng sản xuất?
A. Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp
B. Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đăk Nông - Đăk Lăk
C. Rừng thông Bản Áng, Mộc Châu, Sơn La
D. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Câu 2.Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ
A. Bảo vệ đất, chống xói mòn  
B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật
C. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản
D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu
Câu 3. Thời vụ trồng rừng chính ở miền Trung là?
A. Mùa xuân
B. Mùa mưa
C. Mùa xuân và mùa thu
D. Mùa khô
Câu 4.  Quy trình trồng rừng bằng cây bạch đàn rễ trần gồm các bước theo thứ tự nào sau đây?
A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây.
B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây.
C. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây.
D. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc
Câu 5. Theo em, việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây?
A. Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại
B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng
D. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất
Câu 6. So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm nào sau đây?
A. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn.
B. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn.
C. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn
D. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn.
Câu 7. Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì?
A. Ức chế cỏ dại
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả
Câu 8.Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
B. cành già, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
B.TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 9. (1.0 điểm) Em hãy đề xuất những việc nên và không nên để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái?
Câu 10. (1.0 điểm) Nêu vai trò của rừng đối với môi trường sinh thái và đời sống con người?
Câu 11. (1.0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học, em hãy trình bày cách trồng, chăm sóc và thu hoạch một số loại rau sử dụng trong gia đình.
Câu 12. (1.0 điểm) Vì sao trong công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cần thực hiện nguyên tắc phòng là chính? Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu,bệnh hại?
Câu 13. (1.0 điểm) Nhà bạn An có trồng cây cam rất ngọt, em muốn xin bạn một nhánh về trồng thì em phải làm gì? 
Câu 14. (1.0 điểm) Em hãy lập kế hoạch và tính toán chi phí cho việc trồng một số loại rau thường sử dụng trong gia đình bằng khay, thùng xốp hoặc trực tiếp trên đất.
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ĐỀ 2:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất 
Câu 1.Rừng là một hệ sinh thái bao gồm:
A. thực vật rừng và động vật rừng
B. đất rừng và thực vật rừng
C. đất rừng và động vật rừng
D. sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác
Câu 2.Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng sản xuất
A. Bảo vệ đất, chống xói mòn  
B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật
C. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản
D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu
Câu 3.Trồng rừng đúng thời vụ có tác dụng nào sau đây?
A. Giúp tiết kiệm công lao động
B. Giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt
C. Giúp tiết kiệm phân bón và thuốc trừ sâu
D. Giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm của rừng
Câu 4.  Quy trình trồng rừng bằng cây keo có bầu  gồm các bước theo thứ tự nào sau đây?
A. Tạo lỗ trong hố đất →Rạch bỏ vỏ bầu → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây.
B. Tạo lỗ trong hố đất → Rạch bỏ vỏ bầu → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây.
C. Tạo lỗ trong hố đất →Rạch bỏ vỏ bầu →  Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây.
D. Tạo lỗ trong hố đất → Rạch bỏ vỏ bầu → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc
Câu 5. Theo em, việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây?
A. Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại
B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng
D. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất
Câu 6.So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm nào sau đây?
A. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn.
B. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn.
C. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn
D. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn.
Câu 7.Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì?
A. Ức chế cỏ dại
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả
Câu 8. Máy gặt được sử dụng để thu hoạch sản phẩm nào sau đây?
A. Lúa			B. Chè			C. Cà phê 			D. Lạc
B.TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 9. (1.0 điểm) Em hãy đề xuất những việc nên và không nên để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái?
Câu 10. (1.0 điểm) Nêu vai trò của rừng đối với môi trường sinh thái và đời sống con người?
Câu 11. (1.0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học, em hãy trình bày cách trồng, chăm sóc và thu hoạch một số loại rau sử dụng trong gia đình.
Câu 12. (1.0 điểm) Vì sao trong công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cần thực hiện nguyên tắc phòng là chính? Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu,bệnh hại?
Câu 13. (1.0 điểm) Nhà bạn Nam có trồng cây mận đỏ rất ngọt, em muốn xin bạn một nhánh về trồng thì em phải làm gì? 
Câu 14. (1.0 điểm) Em hãy lập kế hoạch và tính toán chi phí cho việc trồng một số loại rau thường sử dụng trong gia đình bằng khay, thùng xốp hoặc trực tiếp trên đất.
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